Dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam

Nước ta đã trải qua thời kỳ có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ vào đầu và giữa những năm 1990, song sự tăng trưởng đã chậm lại đáng kể vào cuối thập niên vừa qua. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GDP gần đây đã bắt đầu tăng trở lại, lên 6,8% vào năm 2001 và trên 7,5% vào năm 2007, tạo sức ép lên cơ sở hạ tầng của đất nước nói chung và cung cấp năng lượng nói riêng.

Nước ta là một trong những nước có mức độ tiêu thụ năng lượng thấp nhất thế giới. Tuy nhiên, nhu cầu về điện hiện nay chỉ mới tạm được đáp ứng, việc cung cấp điện vẫn còn chưa ổn định, đặc biệt là vào lúc cao điểm. Lượng điện hiện nay mới chỉ đáp ứng được cho 80% dân số và 15% dân số nữa sẽ được đấu nối vào lưới điện trong vòng những năm tới. Khi nền kinh tế phát triển, tiêu thụ năng lượng ở Việt Nam dự kiến sẽ tăng nhanh hơn GDP 70%. Vào năm 2010, dự kiến tiêu thụ điện ở Việt Nam sẽ tăng 77.406 GWh vào năm 2010 so với 14.636 GWh vào năm 1995. Thách thức đối với chính phủ là phải đáp ứng nhu cầu bùng nổ về điện, làm giảm sự thiếu hụt điện hiện đang là rào cản lớn cho sự phát triển kinh tế và những cam kết quốc tế về giảm thải khí nhà kính.

Theo số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cung cấp năm 2005, điện tiêu thụ cho chiếu sang trên toàn thế giới là 2650 TWh/năm, chiếm khoảng 19% tổng lượng điện tiêu thụ, gấp 1,2 lần điện hạt nhân toàn cầu và theo tính toán thải ra khoảng 1,5 tỉ tấn CO2/năm. Tổng chi phí cho chiếu sáng toàn cầu là 460 tỉ USD/năm trong đó chi phí cho tiền điện tiêu thụ chiếm 2/3. Chi phí  cho chiếu sáng khu vực dân cư là 136 tỉ USD trong đó tiền điện chiếm 3/4. Tỉ phần tiêu thụ điện cho chiếu sáng toàn cầu như sau: 31% cho khu vực dân cư; 43% cho khu vực thương mại; 18% cho khu vực công nghiệp và 8% cho chiếu sáng bên ngoài (Hình 1).

Ở nước ta, hiện nay mức tiêu thụ điện năng cho chiếu sáng ở nước ta đang chiếm một tỉ phần khá cao trong tổng lượng tiêu điện năng tiêu thụ. Theo số liệu của TCty Điện lực (EVN), điện tiêu thụ cho chiếu sáng trên toàn quốc chiếm khoảng 25,3% tổng lượng điệu tiêu thụ. Tỉ phần tiêu thụ điện cho chiếu sáng ở Việt Nam: 40% cho chiếu sáng khu dân cư; 35% cho khu vực thương mại, 10% cho khu vực công nghiệp và 1,5% cho các khu vực khác (Hình 2).

Hình 1. Tỉ phần tiêu thụ điện cho chiếu          Hình 2. Tỉ phần tiêu thụ điện cho chiếu sáng 
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Dựa vào các số liệu về tình hình và xu hướng phát triển tiêu thụ điện năng trong lĩnh vực chiếu sáng ở trên thế giới và ở mỗi nước, Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) nhận thấy chiếu sáng cũng là một trong các lĩnh vực quan trọng cần được hỗ trợ cho các nước, trong đó có Việt Nam, phát triển năng lực (CDI) của mình trong việc xây dựng các chính sách, thể chế, các định mức tiêu chẩn, phát triển khoa học - công nghệ… nhằm tháo gỡ các rào cản đối với việc áp dụng công nghệ chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, góp phàn giảm phát thải khí nhà kính,thực hiện cam kết bảo vệ môi trường toàn cầu.

1. Dự án Chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam

Chiếu sáng công cộng, bao gồm chiếu sáng đường phố, trường học, bệnh viện…vẫn còn nhiều vấn đề bất cập ở nước ta. Một số rào cản nhất định đã dẫn đến việc lắp đặt các hệ thống chiếu sáng công cộng không đảm bảo chất lượng chiếu sáng theo các tiêu chuẩn quy định, không tối ưu về kinh tế và không thân thiện với môi trường. Khi đất nước đang trên đà phát triển nhanh, chiếu sáng công cộng chắc chắn cũng sẽ tăng trưởng theo một cách nhanh chóng. Không có những biện pháp hiệu quả, chúng ta có thể gánh chịu nặng nề một ngành chiếu sáng công cộng lãng phí các nguồn lực công và góp phần không đáng có vào lượng phát khí thải nhà kính (GHG). Thêm nữa, tiêu thụ điện năng cho chiếu sáng công cộng liên quan chặt chẽ đến phụ tải đỉnh của hệ thống phát điện và phân phối điện quốc gia. Công suất phát điện và phân phối điện hiện nay không đủ đáp ứng nhu cầu lúc cao điểm. Vì vậy, việc nâng cao hiệu suất chiếu sáng công cộng sẽ góp phần vào việc tiết kiệm lượng điện sẵn có để phục vụ cho các mục đích khác tại thời điểm phụ tải đỉnh. Dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam được thiết kế nhằm hỗ trợ cả 2 mục tiêu về môi trường và phát triển bền vững của Chính phủ.

Năm 2002 lãnh đạo Viện khoa học và công nghệ Việt Nam đã giao cho viện Khoa học Vật liệu chủ trì thực hiện Dự án Chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam (viết tắt tiếng Việt là CSCCHSC và tiếng Anh là VEEPL) giai đoạn chuẩn bị và xây dựng Văn kiện Dự án (giai đoạn PDF - B). Nhiệm vụ chính của giai đoạn này là: 

a. Điều tra đánh giá thực trạng chiếu sáng công cộng ở Việt Nam;

b. Nhận dạng các rào cản trong việc áp dụng công nghệ chiếu sáng hiệu suất cao, trên cơ sở đó;

c. Đề xuất các hoạt động chính để tháo gỡ các rào cản, khuyến khích và đẩy mạnh quá trình chuyển đổi thị trường chiếu sáng hiệu suất cao ở nước ta; 

d. Tìm kiếm và huy động các nguồn tài chính trong nước và ngoài nước để thực hiện dự án;

e. Soạn thảo văn kiện dự án trình Quỹ Môi trường toàn cầu và Chính phủ Việt Nam xem xét phê duyệt.

Ngày 25/01/2005 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Dự án Chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam giai đoạn thực hiện 2006 - 2010 và giao cho Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam chủ trì thực hiện với tổng kinh phí là 15.318.000 USD trong đó phía Việt Nam đồng đóng góp 12.318.000 USD và Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ 3.000.000 USD. 

Dự án được xây dựng và tổ chức thực hiện đúng vào thời điểm Chính phủ ban hành Nghị định về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, “Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả” và “Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006 - 2010”.

Dự án được thiết kế dựa trên cơ sở thực hiện các chương trình sau đây:

a. Xây dựng Chính sách quốc gia và địa phương cho CSCCHSC để hỗ trợ chính quyền trung ương và địa phương tăng cường năng lực trong việc phát triển CSCCHSC ;

b. Hỗ trợ kỹ thuật cho CSCCHSC bao gồm: xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng cho chiếu sáng công cộng tại Việt Nam, hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà sản xuất nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm CSHSC, thành phẩm CSHSC hỗ trợ tăng cường năng lực cho các phòng thí nghiệm, đo lường, kiểm chuẩn các sản phẩm CSHSC;

c. Xây dựng cơ chế tài chính cho CSCCHSC; 

d. Trình diễn CSCCHSC ở một số thành phố và 

e. Phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức và lợi ích CSCCHSC trong cộng đồng.

Theo tính toán, nếu thực hiện được các chỉ tiêu của dự án, tống lượng điện năng tiết kiệm và lượng giảm khí CO2 được trong 5 năm thực hiện dự án ước tính vào khoảng 398 GWh và 171 kT  CO2 .

Để tổ chức thực hiện các chương trình trên, Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam đã chỉ đạo Ban QLDA phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, các cơ quan hữu quan của các Bộ Kế hoạch &Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Bộ Khoa học &Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND các tỉnh, thành phố, Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam và các Công ty chiếu sáng, các nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng để xây dựng kế hoạch, bàn các biện pháp phối hợp và tổ chức thực hiện. Sau hơn 2 năm thực hiện, dự án đã thực hiện nhiều hoạt động của tất cả 5 chương trình. Dưới đây là một số kết quả chính đã đạt được của dự án trong hơn 2 năm qua:

a. Xây dựng chính sách, tiêu chuẩn cho CSHSC

Trong bối cảnh đô thị hoá ở nước ta đang phát triển rất nhanh, việc sớm đưa ra những chính sách quốc gia và địa phương theo định hướng chiếu sáng tốt nhưng tiết kiệm điện năng, phù hợp thực tiễn sản xuất và đời sống ở Việt Nam là vô cùng cần thiết và cấp bách. Sau hơn 2 năm thực hiện, Ban QLDA đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban ngành có liên quan và đã giao cho các nhà thầu phụ của dự án hoàn thành các nhiệm vụ có liên quan đến việc xây dựng các chính sách, tiêu chuẩn CSHSC sau đây:

- Nghiên cứu đề xuất xây dựng “Định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2020” và “Khung Nghị định Chính phủ về CSHSC”.

- Nghiên cứu đề xuất việc lồng ghép quy hoạch chiếu sáng đô thị vào quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị của các thành phố.

- Nghiên cứu đề xuất các tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng cho chiếu sáng đường phố, trường học và bệnh viện.

- Nghiên cứu đề xuất các tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEP) và hiệu suất năng lượng cao (HEP) cho các sản phẩm chiếu sáng: đèn huỳnh quang tuýp gầy T8, đèn huỳnh quang Compact, đèn cao áp sodium HPS, chấn lưu sắt từ tốn hao thấp cho đèn T8, chấn lưu điện tử và choá đèn.

- Nghiên cứu biên soạn và xuất bản cuốn “Sổ tay hướng dẫn sử dụng công cộng trong quá trình đầu tư xây dựng và duy trì hệ thống CSCCHSC tại Việt Nam”.

Các kết quả nêu trên đã được báo cáo tại các Hội nghị tham vấn, Hội thảo khoa học quốc gia tổ chức trong các năm 2006 - 2008. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp nhận được từ các Hội nghị tham vấn, Hội nghị khoa học, các chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế, các cơ quan, các tổ chức có liên quan, ban QLDA đã cho hoàn thiện thành các tài liệu chính thức để trình các cơ quan nhà nước xem xét để thực hiện các bước tiếp theo. Dự án đang tiếp tục hợp tác với các cơ quan hữu quan của Bộ Xây dựng, Bộ KH&CN, Bộ Công thương và các bộ, các ban ngành khác phối hợp thực hiện các bước tiếp theo để các đề xuất trên sớm được Nhà nước ban hành và thực hiện.

Bộ Xây dựng đã chính thức đưa quy hoạch chiếu sáng lồng ghép vào quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị (Quyết định số 03/2008/QĐ - BXD ngày 31/03/2008), đã và đang khẩn trương xây dựng “Định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2020” và Nghị định về “Quản lý chiếu sáng đô thị” theo định hướng CSHSC. Để hỗ trợ cho việc xây dựng Nghị định, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ra quyết định thành lập Ban soạn thảo và Ban Biên tập Nghị định (Quyết định số 716/QĐ - BXD ngày 21/05/2008). Với mục tiêu định hướng cho việc phát triển chiếu sáng đô thị hiện đại, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nhưng đồng thời sử dụng điện năng hiệu quả, tiết kiệm, “Định hứng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2020” và Nghị định về “Quản lý chiếu sáng đô thị” sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch, triển khai thực hiện các dự án, các công trình CSHSC, tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi thị trường CSHSC ở Việt Nam.

b. Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm cho 5 nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng ở Việt Nam và tăng cường năng lực đo lường kiểm chuẩn các sản phẩm chiếu sáng cho 3 phòng thí nghiệm.

Dự án đã hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia trong nước và quốc tế cho 5 nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng ở Việt Nam để cải tiến thiết kế, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu suất năng lượng và tuổi thọ của các sản phẩm CSHSC sau đây:

- Đèn Compact (CFLs) loại công suất < 20 Watt của Cty Bóng đèn Điện Quang và công suất >20 Watt, 50 Watt và 75 Watt của Cty Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

- Đèn huỳnh quang tuýp gầy T8 loại 36 W và 32 W của Cty Bóng đèn Điện Quang .

- Các bộ đèn loại INDU, MASTER, MACCOT và RIANBOW của Cty Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội (HAPULICO) và các bộ đèn Z1, Z1-A, Onyx - S của Công ty Việt Nam - Schreder.

- Chấn lưu sắt từ tổn hao thấp loại 75W, 150W và 250W cho đèn Sodium cao áp của Cty Thiết bị điện Việt Nam (VINAKIP)

Dự án đã chọn nhà thầu để thực hiện việc khảo sát nhu cầu thực hiện các phần mềm chiếu sáng ở trong nước, trên cơ sở đó nghiên cứu chọn lựa các phần mềm thiết kế chiếu sáng thích hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam; biên soạn và xuất bản cuốn “Hướng dẫn sử dụng các phần mềm chiếu sáng” để cung cấp giúp các nhà thiết kế, quản lý, vận hành các hệ thống chiếu sáng ở Việt Nam tiếp cận, nắm bắt và sử dụng thành thạo kỹ thuật thiết kế hiện đại cho các công trình chiếu sáng của mình.

- Hỗ trợ cho Trung tâm Đo lường kiểm tra chất lượng 1, Viện Vật lý kỹ thuật - Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện Khoa học Vật liệu - Viện KH&CN Việt Nam tăng cường năng lực đo lường kiểm chuẩn các sản phẩm chiếu sáng.

c. Hỗ trợ cho các thành phố HCM, Quy Nhơn và Cty Bóng đèn phích nước Rạng Đông thực hiện các mô hình trình diễn các hệ thống CSHSC .

- Xây dựng các mô hình CSHSC và thực hiện trình diễn trên nhiều địa điểm tại TP. HCM và Quy Nhơn: thay thế bóng đèn thuỷ ngân cao áp bằng đèn HSC; sử dụng các chấn lưu 2 mức công suất, xây dựng các mô hình CSHSC ở các khu dân cư. Két quả kiểm toán năng lượng ở các địa điểm trình diễn cho thấy các hệ thống CSHSC có chất lượng chiếu sáng tốt, đạt tiêu chuẩn chiếu sáng quốc gia và tiết kiệm được từ 20 - 40% điện tiêu thụ.

- Xây dựng các mô hình CSHSC cho 3 cấp trường học: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông và tiến hành áp dụng các mô hình chiếu sáng trên để cải tạo hệ thống chiếu sáng ở các lớp học thuộc 17 trường nội và ngoại thành Hà Nội. Các khảo sát, đo đạc và đánh giá chất lượng chiếu sáng ở các lớp học trước và sau khi cải tạo cho thấy, chất lượng chiếu sáng ở các lớp học sau khi cải tạo tốt hơn rất nhiều, hoàn toàn đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn chiếu sáng quy định của Nhà nước, góp phần khắc phục các bệnh về mắt cho học sinh, đồng thời tiết kiệm được từ 20 - 30% lượng điện tiêu thụ. Cho đến nay đã có trên 2300 lớp học trong cả nước đã áp dụng các mô hình chiếu sáng học đường hiệu suất cao này.

e. Thực hiện chương trình truyền thông, phổ biến nâng cao nhận thức trong cộng đồng

- Xây dựng 2 chương trình đào tạo và tổ chức 2 khoá đào tạo về thiết kế / lắp đặt / vận hành / bảo dưỡng các hệ thống CSCCHSC, một khoá đào tạo về cơ chế và chính sách tài chính cho CSCCHSC tại Việt Nam.

- Xây dựng và đưa vào hoạt động cơ sở dữ liệu và trung tâm thông tin Chiếu sáng công cộng nhằm thu thập, xử lý các số liệu và truyền thông về tình hình đổi mới công nghệ, sản xuất của các nhà máy / công ty, tình hình thay thế, lắp đặt các sản phẩm CSHSC trong cả nước.

Thiết kế trang Web và đưa đưa vào hoạt động trang Web của dự án và diễn đàn trực tuyến về chiếu sáng (forum). Địa chỉ trang Web của dự án là http://www. veepl.vast.ac.vn.

Chương trình truyền thông, phổ biến thông tin và nâng cao nhận thức về CSCCHSC trong cộng đồng đã được thiết kế và thực hiện; 

Chiến dịch truyền thông “Chiếu sáng đô thị nhìn từ góc độ kinh tế và phát triển” đã được phát động trong tháng 10 - 11/2007.

Theo tính toán, chỉ với số lượng các sản phẩm CSHSC được nâng cấp đã sản xuất và tiêu thụ trong năm 2006 - 2007: đèn Compact 20W và đèn huỳnh quang T8 của Cty Bóng đèn phích nước Rạng Đông và Cty Bóng đèn Điện Quang, các bộ đèn của Công ty HAPULICO và Công ty Việt Nam - Schreder và kết quả trình diễn các hệ thống CSCCHSC tại 3 thành phố HCM, Quy Nhơn và Hà Nội cũng như kết quả nhân rộng các mô hình CSHSC trong toàn quốc, lượng điện tiết kiệm được trong năm 2007 là 112 GWh tương ứng với sản lượng khí CO2 phát thải là 48 kT. 

Dự án CSCCHSC là một trong các dự án lớn được Chính phủ giao cho Viện KH&CN Việt Nam tổ chức thực hiện. Sau hơn 2 năm thực hiện dự án đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện Nghị định của Chính phủ về hiệu quả và bảo tồn năng lượng và việc thực hiện các cam kết quốc tế của Chính phủ Việt Nam về giảm khí thải nhà kính.

Nguồn: Hội thảo "Định hướng Chiến lược và các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng đô thị", tháng 8/2008
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